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I. Nội dung: Ôn nội dung kiến thức các bài: 
- Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch.
- Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá học.
- Bài 6. Tính theo phương trình hoá học.
- Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác.
- Bài 8. Acid.
- Bài 9. Base. Thang pH.
- Bài 22. Mạch điện đơn giản.
- Bài 23. Tác dụng của dòng điện. 
- Bài 24. Hiệu điện thế và cường độ dòng điện.
- Bài 26. Năng lượng nhiệt và nội năng
- Bài 39. Sinh sản ở người.
- Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái.
- Bài 42. Quần thể sinh vật.
- Bài 43. Quần xã sinh vật.
- Bài 44. Hệ sinh thái.
II. Hình thức kiểm tra: 80% trắc nghiệm + 20% tự luận.
III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
1. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chọn một phương án trả lời đúng nhất
Câu 1. Cầu chì có tác dụng:
A. Làm cho mạch dẫn điện tốt.
B. Làm giảm bớt cường độ dòng điện trong mạch.
C. Tự động ngắt mạch khi có hiện tượng đoản mạch.
D. Đóng mở công tắc dễ dàng.
Câu 2. Sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng
[image: Sơ đồ mạch điện nào dưới đây được mắc đúng]
A. Hình A.			B. Hình B.		C. Hình C.      		D. Hình D.
Câu 3. Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải do chuyển động hỗn loạn của các phân tử gây ra?
A. Đường tan trong nước.
B. Sự tạo thành gió.
C. Quả bóng bay dù được buộc thật chặt vẫn xẹp dần theo thời gian.
D. Sự khuếch tán của dung dịch copper sunfate vào nước.
Câu 4. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ đối với cá rô phi ở Việt Nam là
A. 2°C - 42°C.        		B. 10°C - 42°C.	C. 5°C - 40°C.      		D. 5,6°C - 42°C.
Câu 5. Trong một khu vườn cây ăn quả (trái), nhân tố vô sinh là
A. chiếc lá rụng.		B. cây mít.		C. con bọ ngựa.     		D. con xén tóc.
Câu 6. Quần xã nào đưới dây có độ đa dạng cao nhất?
A. Rừng nhiệt đới.                                           	B. Rừng ôn đới lá kim.  
C. Sa mạc.                                                      	D. Đồng rêu đới lạnh.
Câu 7. Trong hệ sinh thái, sinh vật nào sau đây thuộc nhóm sinh vật sản xuất?
A. Lúa.                   		B. Dế mèn.             	C. Chim sâu.                   	D. Diều hâu.
Câu 8. Để pha loãng H2SO4 đặc cách làm nào sau đây đúng?
[image: Trắc nghiệm KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 8 (có đáp án): Acid | Khoa học tự nhiên 8]
A. cách 1.  	B. cách 2.  	C. cách 3. 	D. cách 1 và 2.
Câu 9. Chất nào sau đây không phải là acid?
A. NaCl.     	B. HNO3. 	C. HCl.	D. H2SO4.
Câu 10. Để xác nhận một dung dịch là dung dịch acid ta có thể
A. quan sát màu của dung dịch.	B. ngửi mùi của dung dịch.
C. nhỏ dung dịch lên giấy quỳ tím.	D. quan sát sự bay hơi của dung dịch.
[bookmark: _Hlk193521547]Câu 11. Khi nhỏ từ từ dung dịch NaOH cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp gồm HCl và một ít phenolphthalein. Hiện tượng quan sát được trong ống nghiệm là
A. màu hồng mất dần.		B. không có sự thay đổi màu.
C. màu hồng từ từ xuất hiện.	D. màu xanh từ từ xuất hiện.
Câu 12. Al(OH)3 có tên gọi là?
A. Magnesium hydroxide.	B. Sodium hydroxide.
C. Copper hydroxide.		D. Aluminium hydroxide.
2. Câu trắc nghiệm đúng sai
Học sinh trả lời từ câu 13 đến câu 17. Trong mỗi ý a, b, c, d; học sinh chọn đúng hoặc sai.
Các khẳng định sau đúng hay sai?
Câu 13. 
a) Số lượng cá thể sinh vật trong quần xã càng nhiều thì độ đa dạng càng cao.
b) Độ đa dạng của quần xã tỉ lệ thuận với số lượng loài trong quần xã.
c) Quần xã ruộng lúa có tính ổn định cao hơn quần xã sinh vật Hồ Tây.
d) Vùng nào có khí hậu càng thuận lợi thì độ đa dạng của các quần xã ở vùng đó càng cao.
Câu 14. Nung nóng đồng xu sau đó bỏ vào cốc nước lạnh, đồng xu nguội đi, nước nóng lên. 
a) Đồng xu truyền nhiệt cho nước, làm nước nóng lên.
b) Khi bỏ đồng xu vào nước, nhiệt độ của đồng xu tăng lên.
c) Nước lạnh truyền nhiệt cho đồng xu làm đồng xu nóng lên.
d) Quá trình trao đổi nhiệt xảy ra cho đến khi đồng xu và nước có cùng nhiệt độ.
Câu 15. 
a) Đèn báo ti vi là ứng dụng của tác dụng phát sáng của dòng điện.
b) Bóng đèn pin phát sáng là do dòng điện chạy qua chất khí.
c) Đèn LED chỉ cho dòng điện chạy qua theo một chiều nhất định.
d) Dòng điện chạy qua bóng đèn chỉ gây ra tác dụng phát sáng.
Câu 16. 
a) Dung dịch acid làm phenolphtanelin chuyển hồng.
b) Base tan trong nước được gọi là dung dịch kiềm.
c) Quỳ tím được dùng làm chất chỉ thị màu để nhận ra dung dịch acid.
d) Dung dịch acid tác dụng với kim loại tạo ra oxide và khí hydrogen.
Câu 17. Dung dịch X có pH = 3,0; dung dịch Y có pH = 9,0; dung dịch Z có pH = 7.
Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) X là dung dịch acid.
b) Cả X và Y đều là dung dịch base.
c) Z là dung dịch trung tính.
d) Cả X và Y đều là dung dịch acid.
3. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn
Học sinh trả lời từ câu 18 đến câu 19
Câu 18. Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng 4200J thì nóng thêm 1oC. Hỏi nếu truyền thêm 126000J cho 1,5kg nước thì nước sẽ nóng thêm bao nhiêu độ?
Câu 19. Cho 6,5 gam kim loại Zinc tác dụng hoàn toàn với 100 ml dung dịch HCl dư.
a) Xác định thể tích H2 thu được ở đkc?
b) Xác định nồng độ mol của dung dịch HCl cần dùng?
4. Tự luận
Câu 1. 
a) Điều gì sẽ xảy ra với hệ sinh thái khi một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị biến mất?
b) Trong hệ sinh thái, khi năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng sẽ tăng lên hay giảm xuống? Vì sao?
Câu 2. Cho các quần thể sinh vật: đại bàng, châu chấu, lúa, ếch, rắn.
a) Xây dựng một chuỗi thức ăn có đầy đủ các loài trên.
b) Loại bỏ mắt xích nào trong chuỗi thức ăn trên sẽ gây hậu quả lớn nhất? Vì sao?
Câu 3. Bác Hùng đổ 1 kg nước ở nhiệt độ t1 = 10 oC vào một bình cách nhiệt chứa 1 kg nước nóng ở nhiệt độ t2.
a) Hãy mô tả quá trình trao đổi nhiệt năng xảy ra trong bình cách nhiệt.
b) Khi có cân bằng nhiệt trong bình thì nhiệt độ trong bình là t = 30 oC. Hãy xác định nhiệt độ t2. Biết 1 kg nước nhận thêm nhiệt năng (hoặc mất bớt nhiệt năng) 4 200 J thì nóng thêm 1 oC (hoặc giảm đi 1 oC). Bỏ qua sự trao đổi nhiệt năng giữa nước với bình cách nhiệt và một trường.
Câu 4. Trung hòa V (ml) dung dịch H2SO4 0,4M bằng 100 ml dung dịch NaOH 0,2M.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra?
b) Tính V (ml)?
Bài 5. Cho một lượng bột Iron dư vào 200 gam dung dịch acid HCl. Phản ứng xong thu được 4,958 lít khí hydrogen (đktc).
a) Viết phương trình phản ứng hoá học xảy ra?
b) Tính khối lượng Iron đã tham gia phản ứng?
[bookmark: _Hlk193527237]c) Tính nồng độ phần trăm của dung dịch acid HCl đã dùng?
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III. Một số câu hỏi và bài tập tham khảo
4. Tự luận
Câu 1. 
a) Trong quần xã sinh vật, một loài không chỉ tham gia vào một chuỗi thức ăn mà có thể tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn khác nhau. Do đó, khi một mắt xích trong chuỗi thức ăn bị biến mất sẽ ảnh hưởng đến sự sống của toàn bộ sinh vật trong hệ sinh thái. Kết quả dẫn đến mất cân bằng sinh thái.
b) Trong hệ sinh thái, khi năng lượng truyền qua các bậc dinh dưỡng sẽ giảm xuống vì ở mỗi bậc dinh dưỡng có sự thất thoát năng lượng do sinh vật sử dụng và trả lại môi trường dưới dạng nhiệt.
Câu 2. 
a) Chuỗi thức ăn: Lúa → Châu chấu → Ếch → Rắn → Đại bàng.
b) Loại bỏ mắt xích lúa sẽ gây hậu quả lớn nhất vì: Lúa là sinh vật sản xuất, là mắt xích đầu cung cấp chất dinh dưỡng và năng lượng cho toàn bộ chuỗi thức ăn.
Câu 3. 
a) 1 kg nước ở nhiệt độ t1 = 10 oC sẽ thu thêm nhiệt năng, 1 kg nước nóng ở nhiệt độ t2 sẽ mất bớt nhiệt năng. Nhiệt năng nước nóng mất bớt đúng bằng nhiệt năng nước lạnh thu thêm.
b) Khi có cân bằng nhiệt trong bình, nhiệt độ của 1 kg nước lạnh tăng thêm:
30 - 10 = 20 oC
Nhiệt năng của 1 kg nước lạnh thu thêm là: 4 200 . 20 = 84 000 J
Nhiệt độ ban đầu của 1 kg nước nóng là: t2 = 84 000 : (4 200 + 30) = 50 oC
Câu 4. 

a) PTHH: H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
b) Đổi 100 ml = 0,1 l



      PTHH: H2SO4 + 2NaOH  Na2SO4 + 2H2O
Theo PT:     1                2                                            (mol)
Theo ĐB:   0,01          0,02                                         (mol)
Thể tích dung dịch H2SO4 cần dùng là: 


Bài 5. 
a) Fe + 2HCl → FeCl2 + H2   

b) Ở đktc, số mol của 4,958 l H2 là: 
[bookmark: _GoBack]       PTHH: Fe +   2HCl → FeCl2 +  H2   
Theo PT:     1          2                           1         (mol)
Theo ĐB:   0,2        0,4                      0,2        (mol)
Khối lượng Fe đã tham gia phản ứng là: 



c) 

Nồng độ phần trăm của dung dịch acid HCl đã dùng là:
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